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Hiện nay trong bối cảnh toàn cầu hoá, các tổ chức đứng trước xu thế chung này dù muốn hay không cũng phải hoà nhập với thế giới. Điều này đặt tổ chức kinh doanh vào thế phải đối mặt với với những khó khăn trong công tác quản lý. Lý thuyết hệ thống rất có giá trị trong việc giúp giải quyết khó khăn này. Phương pháp tiếp cận tổ chức là một hệ thống giúp nhà quản trị có cái nhìn toàn diện đối với tổ chức mà họ quản lý.
· Sơ lược lý thuyết hệ thống: lý thuyết này được đề xuất bởi Bertalafly nhà sinh vật học người Áo, nó là khoa học mang tính tổng hợp, nó được ứng dụng vào rất nhiều lĩng vực: sinh học, tóan học, điều khiển học…Trong đó lĩnh vực quản lý cũng ứng dụng lý thuyết này, và xem tổ chức là một hệ thống mở
· Xét về mặt cấu trúc:

Hệ sinh vật: Phần tử(Tế bào( cơ thể sống( loài(hệ sinh thái

Tổ chức: Cá nhân(Nhóm( Tỏ chức( cộng đồng( xả hội

(Xét thấy sự thương đồng nhất định này, người ta ứng dụng lý thuyết hệ thống vào quản lý tổ chức.

Hệ thống là gì?

· “Hệ thống là một tập hợp các phần tử khác nhau, giữa chúng có mối quan hệ và tác động qua lại theo một quy luật nhất định tạo thành một chỉnh thể có khả năng thực hiện được những chức năng cụ thể nhất định” (
· Ví dụ : tổ chức doanh nghiệp gồm nhiều bộ phận : bộ phận tài chính, bộ phận sản xuất, bộ phận maketing, mỗi bộ phận lại gồm nhiều bộ phận, phần tử nhỏ hơn và gắn kết với nhau cùng thức hiện mục tiêu của tổ chức.

Phân loại hê  thống:

· Hệ thống đóng(closed system): hệ thống gọi là đóng khi nó không có sự tương tác với môi trường bên ngoài, ranh giới hệ thống cứng nhắc.
· Hệ thống mở(Open system): hệ thống gọi là mở khi nó tương tác với môi trường bên ngoài, ranh giới hệ thống khá co giãn, linh động. Ở đây nhóm tập trung nghiên cứu hệ thống mở
Cách tiếp cận hệ thống:

· Tiếp cận từ bên trong tổ chức: nhìn từ bên trong ta thấy tổ chức gồm những bộ phận, phần tử của tổ chức và đặc điểm,sự tương tác giữa những bô phận, phần tử này.
· Tiếp cận từ bên ngoài: nhìn từ bên ngoài , ta thấy được mối quan hệ giữa tổ chức và môi trường
· Ví dụ: Bên trong doanh nghiệp :gồm các phòng ban, tổ nhóm, nhân viên…phân tích tử bên trong ta thấy được những yếu tố như: năng lực sản xuất, sức sáng tạo, năng lực tài chính của doanh nghiệp…Nhìn từ ngoài, ta thấy được sự tác động của môi trường lên doanh nghiệp như: đối thủ cạnh tranh, đối tác, khách hàng, chính sách kinh tế, văn hóa…

( Tiếp cận tỗ chức là một hệ thống mở nếu chỉ nhìn một phía sẽ không cho chúng ta thấy được cái nhìn tổng thể được.Do đó cách tiếp cận tổ chức hệ thống là phải nhìn từ bên trong lẫn bên ngoài.
Thành phần của hệ thống:
· Hệ thống con( subsystems): là thành phần của hệ thống , mỗi hệ thống có thể được coi là hệ thống con của một hệ thống lớn hơn.

Ví dụ 1: 1 tập đoàn kinh doanh :hệ thống mẹ ( Hệ thống con của hệ thống KD quốc tế )
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             Những chi nhánh ở :    hệ thống con

              nhiều quốc gia 

             Những chi nhánh ở:       hệ thống con cấp dưới 

             các tỉnh, TP

Ví dụ 2 : Trung tâm nghiên cứu kiến trúc tp.HCM:

· Phần tử của hệ thống: là tế bào nhỏ nhất của hệ thống, trong doanh nghiệp thì phần tử là nhân viên của doanh nghiệp đó.
· Môi trường:
· Môi trường được hiểu đó là toàn bộ những yếu tố, tác lực và những điều kiện phát sinh ở bên ngoài cũng như bên trong doanh nghiệp mà chúng lại có ảnh hưởng to lớn, mạnh mẽ đến hoạt động của doanh nghiệp ( bài giảng quản trị học)

· Môi trường bên trong( môi trường nội bộ): là các yếu tố bên trong tạo nên điều kiện hoạt động của hệ thống, ví dụ như trong tổchức kinh doanh có hệ thống tài chính, maketing, văn hóa tổ chức,sản xuất,nhân sự , maketing ….Môi trường bên trong là môi trường mà tổ chức có thể kiểm soát được, nhà quản trị có thể chủ động tạo ra thay đổi theo hướng có lợi cho mục tiêu của tổ chức. 
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Chẳng hạn như, nhà quản trị phân tích các đặc điểm của doanh nghiệp mình, biết được điểm mạnh, điểm yếu sẽ đưa ra biện pháp chấn chỉnh yếu kém cũng như tận dụng thế mạnh đưa doanh nghiệp phát triển.

· Môi trường bên ngoài: là tập hợp các yếu tố bên ngoài có liên quan đến hoạt động củahệ thống, bao gồm môi trường vi mô và môi trường vĩ mô. 
· Đối với tổ chức doanh nghiệp, môi trường vi mô :đối thủ cạnh tranh (hiện tại và tiềm năng), nhà cung cấp, sức ép từ khách hàng , áp lực của sản phẩm thay thế…những yếu tố này tác động trực tiếp lên hoạt động chính của doanh nghiệp

Ví  dụ: một trong những đối thủ cạnh tranh của Unilever là P&G, ở thị trường bột giặt, hai đối thủ nay cạnh tranh nhau chủ yếu với hai nhãn hàng Omo và Tide, cứ mỗi khi bên này có chương trình khuyến mãi thì ngay lập tức bên kia cũng khuyến mãi, ví dụ như mua Omo tặng thêm Comfor, mua Tide tặng Downy.
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· Môi trường vĩ mô: môi trường kinh tế, văn hoá xã hội, công nghệ, quan hệ quốc tế, chính trị- luật pháp, các vấn đề về nhân khẩu học…những yếu tố này không tác động trực tiếp lên doanh nghiệp nhưng tác động gián tiếp,và trong điều kiện nhất định những yếu tố này có thể sẽ tác động trực tiếp

Ví dụ 1: một công ty đa quốc gia có trụ sở chính tại Mỹ mở công ty con tại Nhật, và tất nhiên nhân công làm việc tại công ty con này chủ yếu là người Nhật. Với hai nền văn hóa khác nhau người Nhật và người Mỹ sẽ khác nhau nhiều về mặt giá trị của họ.Do đó quy tắc kinh doanh cũng khác. 
Ví dụ 2: Ngay khi lệnh buộc đội mũ bào hiểm khi ngồi trên xe máy , các tổ chức sản xuất nón vải gặp phải khó khăn rất lớn, nhưng đó lại là cơ hội của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu mũ bảo hiểm. Để đối phó lại khó khăn, các tổ chức sản xuất nón vải lập tức sản xuất vành nón rộng gắn vào mũ bảo hiểm.
( Khác với môi trường bên trong, môi trường bên ngoài nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức, nghĩa là nhà quản trị của tổ chức đó không thể thay đổi được.Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, tác động từ môi trường bên ngoài đối với doanh nghiệp là rất lớn. Vì vậy để tồn tại thì tổ chức phải thích nghi được với môi trường và đáp ứng được với những đòi hỏi của môi trường. Môi trường đem lại rủi ro và cơ hội. Do đó nhà quản trị nhìn nhận được rủi ro và cơ hội từ môi trường sẽ phải đưa ra giải pháp kịp thời để ngăn chặn né tránh rủi ro, cũng như tận dụng cơ hội đưa tổ chức đi lên.
· Mô hình tổ chức là một hệ thống mở:
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· Đầu vào của hệ thống: nguồn tài chính, nguồn nhân lực, nguồn nguyên vật liệu, công nghệ, thông tin thị trường, quan hệ đối ngoại, tác động của nhà nước, cơ hội và rủi ro...nhà quản trị phải tận dụng những đầu vào có lợi cho tổ chức và hạn chế những tác động bất lợi.
· Qúa trình biến đổi: là quá trình tổ chức tiến hành biến đổi đầu vào thành những sản phẩm dịch vụ cho đầu ra.
· Đầu ra của hệ thống: Những sản phẩm và dịch vụ được đưa trở lại môi trường  và những thong tin phản hồi từ môi trường sẽ giúp cho nhà quản trị điều chỉnh lại hệ thống để tạo ra đúng sản phẩm , dịch vụ mà thị trường cần đến.
· Mục tiêu của hệ thống: là trạng thái mà hệ thống mong muốn đạt được, chẳng hạn như : đầu ra của quá trình sản xuất, mở rông thị phần…
· Chức năng của hệ thống: là những nhiệm vụ mà hệ thống phải thực hiện, là khả năng biến đầu vào thành đầu ra.Chức năng của hệ thống thể hiện lí do tồn tại của hê thống.Ví dụ, chức năng của doanh nhgiệp là sản xuất kinh doanh.

· Nguồn lực của hệ thống:là tập hợp các yếu tố để hệ thống sử dung thực hiện mục tiêu của mình. Trong tổ chức doanh nghiệp, nguồn lực bao gồm: đất đai nhà xưởng, nhân lực,mày móc,công nghệ, uy tín, sự quen biết…Mọi hệ thồng đều có điểm mạnh và điểm yếu, các nhà quan trị phải biết rõ các nguồn lực nhằn sử dụng một cách có hiệu quả nhất.

· Cơ cấu(cấu trúc hệ thống): là hình thức cấu tạo của hệ thống, phản ánh sự sắp xếp các bộ phận, phần tử cũng như quan hệ giữa chúng.

· Hành vi của hệ thống: là tập hợp các đầu ra có thể có của hệ thống trong một khoảng thời gian nhất định.

· Trạng thái của hệ thống: là khả năng kết hợp giữa các đầu vào và đầu ra của hệ thống xét ở một thtời điểm nhất định

· Quỹ đạo của hệ thống: là một chuỗi những trạng thái nối hệ thống từ trạng thái đầu về trang thái cuối trong một khoảng thời gian nhất định.Quỹ đạo vạch ra con đường đi của hệ thống.

· Động lực của hệ thống: đó là những kích thích đủ lớn để gây biến đổi hành vi của hệ thống .
Tính chất của tổ chức là hệ thống: 
1. Các bộ phận, phần tử có mối quan hệ tác động qua lại, cũng như hệ thống tác động với môi trường. Ví dụ : trong xưởng may, nếu khâu may làm không tốt( khâu kiểm hàng sẽ mất rất nhiều thời gian, hàng lại phải được may lại, nếu khâu kiểm hàng làm không tốt hàng xuất kém chất lượng( doanh nghiệp mất uy tín với đối tác( các công nhân sẽ bị trừ lương. 

2. Bất cứ thay đổi nào về lượng cũng như về chất cũng ảnh hưởng đến phần tử khác và cả hệ thống, và ngựơc lại,nghĩa là tổ chức phải được xem như một tổng thể hoạt động. ví dụ một số nhân viên trong một phòng ban nào đó làm việc sa sút, bộ dàng ủ rũ, thường xuyên vắng mặt( phòng đó làm việc không hiệu qủa( gây tâm lý chán nản ở cả những người còn lại ( kết quả công việc không tốt. Ngược lại, nếu như ban quản trị quyết định cắt giảm tiền lương của tất cả nhân viên , đồng thời sa thải một số người( không khí làm việc u ám, nhân viên không còn nhiệt tình làm việc.
3. Khi sắp xếp các phần tử một cách hợp lý sẽ tạo ra hợp lực phối sinh, giống như 2+2>4 . Ví dụ như: mỗi một người làm được 2 phần công việc trong cùng một khoản thời gian, nhưng nếu sắp xếp họ làm chung với điều kiện phù hợp thì trong một khoảng thời gian như vậy, họ có thể làm được >4.

Quản trị dựa trên quan điểm hệ thống:

Quan điểm tổng thể:

1. Phải tôn trọng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và tinh thần: Con người cần được đảm bào các yếu tố vật chất nhất định như cái ăn cái mặc, nơi ở… Khi vật chất được thoả mãn đến mộ mứa độ nhất định thì con người cần được thoả mãn nhu cầu tính thần như được công nhận, được tôn trong, được tự khẳng định…
2. Các sự vật hiện tượng luôn có sự tác động qua lại và chi phối lẫn nhau: như nhóm đã phân tích ở trên, các bộ phận, phần tử của tổ chức tác động với nhau mỗi thành phẩn trong tổ chức có sự thay đổi sẽ ảnh hưởng tới những phần còn lại. Một hệ thống, tổ chức không tồn tại đrộc lập mà tồn tại trong môi trường và tác động qua lại với môi trường. ( điều này đòi hỏi nhà quản trị phải  xem tổ chức trong tổng thể các yếu tố tác động lên nó. Đồng tời nhà quản tri khi giải quyết cần tìm hiểu rõ nguyên nhân cũng như hậu quả trong tương lai.

3. Các sự vật không ngừng biến đổi: Trong bối cảnh hiện nay, hầu như tất cả các tổ chức đều phải thay đổi( nhà quản trị cần hiểu quy luật này để kịp thời ứng phó với những thay đổi của tổ chức sao cho phù hợp với điều kiện môi trường
4. Động lực chủ yếu quyết định sự phát triển của tổ chức nằm trong tổ chức: trong bối cảnh toàn cầu hóa hội hập kinh tế, vai trò của môi trường ngày càng quan trọngtuy nhiên tổ chức cần biết phát huy nội lực để tận dụng cơ hội và né tránh rủi ro thì. Ví dụ: Việt Nam nhận vốn đầu tư của nước ngoài rất nhiều, trong thời gian qua đã sử dụng không hiệu quả nguồn vốn này, gây thất thoát nghiêm trọng.

 Đánh giá chung về phương pháp tiếp cận hệ thống :

Phương pháp hệ thống:  xác định thành phần , sắp xếp cấu trúc , chức năng của cáchệ thống và định hướng cho tổ chức 

Giúp cho nhà quản lý vạch ra chương trình hành động , dự liệu trước kết quả trong tương lai 

Thông qua hệ thống mở, các nhà quản trị phải quan tâm đến cácyếu tố bên trong :cơ cấu tổ chức , quan hệ nội bộ …và các yếu tố bên ngoài : nguồn lực , công nghệ , khuynh hướng thị trường 

Để hoàn thiện hệ thống , phải tìm các yếu tố đã làm hạn chế sự phát triển của hệ thống  tức là tìm ra điểm yếu của hệ thống
Phân tích mối quan hệ giữa hệ thống và môi trường , nhà quản trị thấy được vai trò to lớn trong việc xác định và sử dụng nguồn lực : nguồn tài chính , nguyên vật liệu, lao động …

Tài liệu tham khảo: 
1. Slide bài giảng môn Quản trị học (thầy Nguyễn Đình Chính, ĐH Ngân Hàng Tp.HCM)

2. “Quản trị học” (ĐH Ngân Hàng Tp.HCM,2006)

3. “Quản trị học”( trường Đh Kinh tế quốc dân,2006)

4. Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong qủan trị ( Phạm Văn Nam ,1996)

Chính trị- luật pháp





Kinh tế





Công nghệ





Nhân khẩu học





Văn hoá xã hội





Tổ chức





Khách hàng





Đối thủ





Đối thủ tiềm năng





Nhà cung cấp





sản phẩm thay thế





Đầu vào: 


Nguyên nhiên vật liệu


Máy móc thiết bị


Thông tin


Tài chính


…











Quá trình biến đổi








Đầu ra: 


Sản phẩm dịch vụ


Lợi nhuận


Lương của nhân viên


Thoả mãn của khách hàng….








Thông tin phản hồi








